
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 28, Dãy B9 Ngõ 199 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KIỀU 
GIA

0108926639

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu.

4649

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KIỀU GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIEU GIA TRADING INVESTMENT AND 
HUMAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIEU GIA TAH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0822111246
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh thuốc 

4772

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar; karaoke, vũ trường)

5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

6820

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật,tài chính, kiểm toán, kế toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch;

7490

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng 
(kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê 
máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển; Cho 
thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm 
người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

18. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(không bao gồm hoạt động của các trung tâm)

7810

19. Cung ứng lao động tạm thời 7820

20. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

21. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

22. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

23. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

24. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu; Hoạt động hỗ trợ văn phòng 
đặc biệt khác.

8219

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1KIỀU MINH Cụm 3, Thị Trấn Phúc 
Thọ, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 60,000 112205133

2KIỀU DIỄM 
HƯƠNG

Số 28 Dãy B9 Tập thể 
ĐHSPHN1, Tổ 23, 
Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 010177000033

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

27. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các trung tâm dạy học có các khoá 
học dành cho học sinh yếu kém; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ 
năng đàm thoại;

8559

28. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học 

8560

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112205133
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 3, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 814 Tòa nhà Athena, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIỀU MINH    Nam

11/01/1988 Kinh Việt Nam

21/05/2010 CA TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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